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KẾT QUẢ HỌC TẬP THÁNG 02-03 

NĂM HỌC 2020-2021 

MÔN ANH VĂN LỚP 9CB 
- Ở bảng điểm tháng, kết quả học tập sẽ có những lưu ý sau: 

1.Các học sinh sẽ được xép theo thứ tự từ A đến Y. 

2.Các vị thứ có thể bằng nhau nếu các cháu có cùng điểm trung bình. 

3.Nếu vắng học hoặc học sinh không được vào tiết thì điểm kiểm tra ấy bằng không. 
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1.  NGUYỄN VĂN AN 3.0 5.2 4.4 0.0 1.0 1.0 - 

2.  LÊ THỊ BẢO AN 9.0 5.4 2.4 - 6.0 7.0 6.0 

3.  PHẠM NGỌC HỒNG ÂN - - - 10 - 5.0 - 

4.  ĐẶNG CHÂU ANH 9.0 5.6 - 5.0 8.0 - - 

5.  NGUYỄN NGỌC HOÀNG ANH - 4.6 2.4 1.0 3.0 2.0 - 

6.  VŨ HOÀNG QUẾ ANH - 6.0 - 2.0 3.0 4.0 - 

7.  TRẦN THỊ QUỲNH ANH 1.0 2.8 2.3 0.0 4.0 5.0 - 

8.  LƯU KIỀU ANH 5.0 5.0 4.7 7.0 3.0 6.0 - 

9.  TRƯƠNG NGỌC HẢI ANH 10.0 5.2 3.6 4.0 8.0 9.0 - 

10.  LƯƠNG NGUYỄN DUY ANH 2.0 2.8 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 

11.  TRẦN LÊ QUỐC ANH 5.0 5.0 2.6 4.0 4.0 6.0 7.0 

12.  ĐẶNG THANH BÁCH 3.0 4.2 6.3 0.0 2.0 2.0 - 

13.  LƯƠNG HỮU BẢO 3.0 3.8 1.0 1.0 1.0 2.0 - 

14.  HÀ SỸ BẢO 1.0 3.8 3.4 5.0 5.0 4.0 - 

15.  NGUYỄN ĐÌNH QUỐC BÌNH 2.0 4.2 2.6 2.0 - 0.0 4.0 

16.  TRƯƠNG THỊ THANH BÌNH 5.0 5.6 2.6 - 5.0 8.0 4.0 

17.  LÊ MAI TRUNG CƯỜNG 3.0 6.2 3.5 5.0 3.0 6.0 - 

18.  VŨ MẠNH CƯỜNG 10.0 7.4 7.2 - 3.0 2.0 3.0 

19.  ĐOÀN CÔNG DANH 10.0 7.4 7.1 - 1.0 5.0 6.0 

20.  NGUYỄN HỮU TẤN ĐẠT - - 3.4 - - - - 

21.  LƯU NGUYỄN TRƯỜNG ĐẠT 0.0 - 4.5 3.0 - 3.0 - 

22.  TRẦN MINH ĐỨC 6.0 6.2 4.2 3.0 6.0 6.0 - 

23.  TRẦN ĐÌNH ĐỨC - 3.4 - - 0.0 1.0 0.0 

24.  NGUYỄN PHƯƠNG DUNG 6.0 6.0 5.6 5.0 9.0 6.0 6.0 

25.  LÊ LƯƠNG HOÀNG DUY 7.0 5.2 2.7 6.0 1.0 3.0 - 
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26.  NGUYỄN VĂN NHẬT DUY 10.0 5.2 6.5 6.0 4.0 7.0 - 

27.  DƯƠNG XUÂN DUY - 4.8 0.4 5.0 1.0 2.0 2.0 

28.  NGUYỄN THÁI KỲ DUYÊN 9.0 6.4 6.8 10 9.0 9.0 - 

29.  TRẦN THỊ MỸ DUYÊN 2.0 4.8 3.2 9.0 5.0 8.0 6.0 

30.  NGUYỄN THÙY DUYÊN 9.0 6.0 7.3 - 8.0 10.0 7.0 

31.  MAI TẤN FÔNG 8.0 4.0 4.8 4.0 2.0 6.0 - 

32.  LÊ VIẾT HÀ - 6.8 3.3 5.0 4.0 4.0 - 

33.  NGUYỄN QUỲNH NHƯ HÀ 3.0 4.8 - - 4.0 1.0 5.0 

34.  NGUYỄN HOÀNG HẢI 1.0 - 3.8 - 1.0 - 4.0 

35.  VŨ HOÀNG HẢI 7.0 5.8 7.6 6.0 6.0 6.0 8.0 

36.  NGUYỄN LÊ GIA HÂN 6.0 - - - - - - 

37.  VÕ NGUYỄN BẢO HÂN - 4.8 5.3 9.0 5.0 2.0 6.0 

38.  ĐỖ THỊ THU HẰNG 4.0 5.6 2.8 10.0 7.0 8.0 4.0 

39.  LÊ TRẦN MỸ HẠNH - 5.2 7.5 10.0 7.0 10.0 8.0 

40.  NGUYỄN PHAN MAI HIỀN 4.0 - - - - - - 

41.  NGUYỄN MAI HIỀN 8.0 5.2 5.8 7.0 9.0 10.0 9.0 

42.  PHẠM HUY HOÀNG 2.0 7.8 1.2 - 1.0 5.0 - 

43.  ĐỖ THANH HOÀNG - 8.4 - 5.0 3.0 6.0 - 

44.  ĐỐNG THỊ THÙY HƯƠNG 9.0 5.6 4.3 - 3.0 7.0 8.0 

45.  NGUYỄN ĐẮC HUY 3.0 5.4 2.0 3.0 1.0 6.0 - 

46.  NGUYỄN TRẦN QUANG HUY - 4.4 - - 8.0 9.0 9.0 

47.  LÊ NGỌC HUYỀN 6.0 5.6 2.4 1.0 2.0 3.0 - 

48.  NGUYỄN PHƯỚC ANH KHOA - - - - - 3.0 - 

49.  NGUYỄN PHƯỚC ANH KHOA 2.0 5.2 2.4 4.0 0.0 3.0 - 

50.  LÊ VĂN ĐĂNG KHOA 3.0 4.8 2.0 2.0 1.0 3.0 - 

51.  HOÀNG MAI ANH KHOA - 1.6 2.6 - 3.0 2.0 2.0 

52.  VƯƠNG TUẤN KIỆT 1.0 3.6 0.5 2.0 0.0 1.0 - 

53.  ĐỖ THỊ ANH KIM 2.0 5.2 1.4 9.0 2.0 3.0 5.0 

54.  ĐỔ TRƯƠNG DIỆU LINH 7.0 5.8 3.6 5.0 7.0 6.0 - 

55.  NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH 5.0 4.8 1.3 3.0 2.0 0.0 3.0 

56.  NGUYỄN THỊ MAI LINH 8.0 - - - 7.0 - 7.0 

57.  VÕ VĂN LỘC 3.0 5.0 3.0 4.0 4.0 3.0 - 

58.  TRẦN ĐỨC LỘC 2.0 4.6 3.0 - 2.0 0.0 5.0 

59.  TRẦN CÔNG BẢO LONG - - 1.4 - 1.0 - - 

60.  PHAN THÀNH LONG 1.0 5.0 - 1.0 1.0 2.0 - 
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61.  HUỲNH ĐỨC MẠNH 4.0 3.8 - - 2.0 2.0 - 

62.  NGÔ CÔNG MINH 0.0 3.4 0.7 - 1.0 - 3.0 

63.  TẠ ĐỨC MINH 7.0 4.6 7.3 5.0 6.0 7.0 8.0 

64.  NGUYỄN HOÀNG ÁI MY 6.0 5.4 7.8 6.0 9.0 7.0 - 

65.  NGUYỄN ĐÌNH NGÂN 4.0 5.6 3.7 - 2.0 2.0 - 

66.  LÊ ĐĂNG NGHĨA 0.0 4.2 1.1 2.0 - 1.0 5.0 

67.  TRẦN THANH NGUYÊN 1.0 - 1.4 - - - - 

68.  ÂU VĂN HƯNG NGUYÊN 3.0 4.2 1.2 2.0 2.0 1.0 - 

69.  TRẦN HỒ CAO NGUYÊN 4.0 4.8 1.7 4.0 2.0 3.0 - 

70.  LÊ XUÂN NGUYÊN 3.0 4.4 2.0 - 4.0 4.0 - 

71.  LƯU THỊ PHƯỚC NGUYÊN 4.0 5.0 0.8 3.0 3.0 1.0 2.0 

72.  TRẦN THANH NGUYÊN 1.0 6.2 1.4 - 3.0 4.0 5.0 

73.  LÊ PHÚC NGUYÊN 3.0 5.8 3.9 - 3.0 5.0 9.0 

74.  ĐỖ THỊ MINH NGUYỆT 9.0 6.6 8.2 10.0 6.0 8.0 6.0 

75.  ĐẶNG THỊ THANH NHÃ - 2.8 - 4.0 4.0 - - 

76.  ĐINH THỊ THANH NHÃ 5.0 5.6 3.4 3.0 3.0 4.0 - 

77.  NGUYỄN TẤN TRỌNG NHÂN 6.0 7.4 7.4 - 3.0 2.0 5.0 

78.  HUỲNH NGUYỄN HOÀNG NHI 4.0 - 3.3 - - - - 

79.  HỒ TRẦN HOÀNG NHI 4.0 4.4 2.0 2.0 3.0 3.0 - 

80.  TRƯƠNG THẢO NHI 8.0 4.8 6.0 8.0 - 9.0 - 

81.  LƯU THỊ YẾN NHI 8.0 5.2 4.5 6.0 5.0 4.0 9.0 

82.  DƯƠNG THỊ TỈNH NHIÊN 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

83.  VO NGUYỄN QUỲNH OANH 4.0 5.0 3.6 10.0 1.0 5.0 1.0 

84.  TỪ THẮNG PHÁT 2.0 4.4 1.7 3.0 0.0 2.0 0.0 

85.  TRẦN NGUYỄN PHƯỚC PHÚ - 4.8 0.5 1.0 1.0 1.0 - 

86.  LÊ VĨNH PHÚC 5.0 4.2 - 4.0 4.0 2.0 - 

87.  NGUYỄN LỮ BẢO PHƯƠNG 3.0 4.0 2.8 4.0 0.0 3.0 - 

88.  ĐOÀN THỊ HÀ PHƯƠNG 6.0 5.8 3.1 6.0 - 5.0 4.0 

89.  NGÔ QUỲNH PHƯƠNG 6.0 5.6 4.3 - 6.0 7.0 5.0 

90.  ĐOÀN NGUYỄN ANH QUÂN 6.0 6.2 5.4 4.0 4.0 4.0 - 

91.  NGUYỄN ĐÌNH QUANG 3.0 - 3.6 8.0 - - 3.0 

92.  NGUYỄN TẤN QUỐC 6.0 4.2 2.0 - 1.0 2.0 3.0 

93.  PHAN THÀNH QUYỀN 9.0 6.0 4.9 6.0 4.0 8.0 4.0 

94.  NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 6.0 4.0 4.8 4.0 5.0 3.0 - 

95.  BÙI NGUYỄN PHƯƠNG QUỲNH 7.0 5.4 4.6 4.0 5.0 5.0 5.0 



CƠ SỞ BỒI DƯỠNG VĂN HÓA TRÍ PHAN 

 

 

96.  ĐINH VĂN SANG 6.0 5.0 3.3 5.0 2.0 6.0 - 

97.  TRẦN NGUYÊN SANG 2.0 2.6 1.9 - - - 2.0 

98.  VÕ NGUYỄN THU SƯƠNG 5.0 - - - - - - 

99.  NGUYỄN XUÂN TÀI 6.0 6.2 2.9 5.0 3.0 4.0 - 

100.  NGUYỄN THANH TÂM 8.0 5.8 4.9 4.0 - 6.0 - 

101.  TRỊNH ĐỨC TÂM 8.0 4.4 5.1 - 2.0 3.0 5.0 

102.  TRẦN VĂN TÂY 0.0 4.4 0.6 1.0 1.0 1.0 - 

103.  TRẦN ĐÌNH VĨNH THẮNG 7.0 6.4 3.2 5.0 6.0 3.0 7.0 

104.  PHAN NGỌC THÊN THANH 0.0 4.0 2.7 0.0 2.0 3.0 - 

105.  TRẦN QUANG THÀNH 3.0 2.8 2.4 5.0 - 4.0 2.0 

106.  NGUYỄN LÊ PHƯƠNG THẢO 6.0 4.6 3.5 8.0 3.0 8.0 - 

107.  TRẦN NGỌC KHÁNH THI 10.0 5.4 5.5 7.0 9.0 8.0 - 

108.  LÊ HUỲNH THANH THỊNH 0.0 4.0 3.5 - 1.0 0.0 2.0 

109.  PHẠM VĂN THUẬN 3.0 5.0 4.8 - 2.0 1.0 - 

110.  LÊ THANH THÚY - 5.8 6.9 10.0 7.0 7.0 6.0 

111.  HỒ HUỲNH ANH THY 6.0 - 3.7 2.0 - 0.0 - 

112.  THÁI THÀNH TIỀN 7.0 5.6 4.2 - 7.0 8.0 3.0 

113.  VÕ VĂN TOÀN 8.0 6.2 3.1 7.0 1.0 7.0 2.0 

114.  NGUYỄN KHÁNH TOÀN 6.0 5.2 4.3 9.0 1.0 8.0 4.0 

115.  HỒ SỸ TOÀN 6.0 6.8 6.0 - 8.0 7.0 7.0 

116.  VÕ HOÀNG NGỌC TRÂM 7.0 5.0 4.4 6.0 5.0 3.0 6.0 

117.  NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM - 5.0 6.5 - 4.0 8.0 7.0 

118.  NGUYỄN HOÀNG BẢO TRÂN 4.0 - 6.5 3.0 - 1.0 - 

119.  TRƯƠNG THỊ HUYỀN TRANG 8.0 4.8 5.1 10.0 8.0 7.0 5.0 

120.  NGUYỄN ĐĂNG TRIỀU 5.0 5.4 4.0 3.0 4.0 5.0 - 

121.  NGUYỄN QUỐC TRUNG 7.0 5.6 5.8 3.0 7.0 4.0 - 

122.  TRẦN NGUYỄN VŨ TRUNG 1.0 3.4 0.6 - 3.0 0.0 2.0 

123.  NGUYỄN PHI TRƯỜNG 4.0 4.4 2.6 3.0 3.0 3.0 - 

124.  HUỲNH THỊ HỒNG TÚ 7.0 5.6 5.4 - 6.0 6.0 5.0 

125.  TRẦN CẢNH ANH TUẤN 8.0 6.8 3.2 5.0 7.0 5.0 7.0 

126.  NGÔ THANH TUẤN 6.0 5.0 3.9 6.0 6.0 9.0 8.0 

127.  NGUYỄN THỊ LAN VIÊN 2.0 4.4 2.5 2.0 4.0 1.0 - 

128.  TRẦN THẢO VY 5.0 - 4.5 5.0 - 6.0 - 

 


